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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
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	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
16/12
	Sáng
	1
	43
	HĐTN
	- Sơ kết thi đua tuần 14, triển khai kế hoạch tuần 15.
- Cháu yêu chú bộ đội; Tìm hiểu những việc cần làm để đảm bảo an toàn ở nhà và nơi công cộng;
- CĐ: Giáo dục Kĩ năng phòng chống tệ nạn xã hội
	

	
	
	2
	99
	Tiếng Việt
	Bài 27: Tranh làng Hồ
T1: Đọc: Tranh làng Hồ
Tích hợp ĐĐBH về Yêu quê hương, văn hóa dân tộc
	BGĐT

	
	
	3
	29
	TALK
	Unit 5 Part 2
	

	
	
	4
	71
	Toán
	Bài 29: Luyện tập chung
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 117, 118
	BGĐT, BP
Com-pa

	
	Chiều
	5
	100
	Tiếng Việt
	Bài 27: Tranh làng Hồ
T2: LT-C: Luyện tập về diệp từ, điệp ngữ
	BGĐT, BP

	
	
	6
	43
	BTVH
	Ôn tập về hình học
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	57
	Tiếng Anh
	Unit 6: Food - Lesson 2
	

	Ba
17/12
	Sáng
	1
	101
	Tiếng Việt
	Bài 27: Tranh làng Hồ
T3: Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	BGĐT, BP

	
	
	2
	15
	Tin học
	Ôn tập học kì I  
	

	
	
	3
	72
	Toán
	Bài 29: Luyện tập chung
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 118, 119
	BGĐT, BP
Com-pa

	
	
	4
	29
	Lịch sử và Địa lí 
	Bài 11: Ôn tập
T1: Hệ thống và củng cố phần kiến thức về thiên nhiên và con người Việt Nam, Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa.
	BGĐT, Ảnh, Video

	
	Chiều
	5
	30
	TALK
	FIRST-TERM TEST (L, R & W)
	

	
	
	6
	29
	Khoa học
	Bài 14: Sự phát triển của cây con
T2: Cây con mọc lên từ rễ, thân, lá. Luyện tập thực hành vận dụng
	BGĐT, Video
BP

	
	
	7
	29
	GDTC
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 5)
	

	
	
	8
	15
	Âm nhạc
	- TTÂN: Câu chuyện về bản Xô - nát ánh trăng
- Ôn nhạc cụ
	

	Tư
18/12
	Sáng
	1
	102
	Tiếng Việt
	Bài  28: Tập hát quan họ
T1: Đọc: Tập hát quan họ (Đọc đúng + Tìm hiểu bài)
	BGĐT, BP

	
	
	2
	103
	Tiếng Việt
	Bài  28: Tập hát quan họ
T2: Đọc: Tập hát quan họ (Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc
Tích hợp ĐĐBH về Yêu quý, trân trọng, giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc
	BGĐT, BP

	
	
	3
	73
	Toán
	Bài 30: Ôn tập số thập phân
T1:  Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 120, 121
	BGĐT, BP
Com-pa

	
	
	4
	30
	GDTC
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 6)
	

	
	Chiều
	5
	30
	Lịch sử và Địa lí
	Bài 11: Ôn tập
T2: Hệ thống và củng cố phần kiến thức về Vương quốc Phù Nam và thời kì Bắc thuộc, Triều Lý và Triều Trần.
	BGĐT, Ảnh, Video

	
	
	6
	58
	Tiếng Anh
	Unit 6: Food - Lesson 3
	

	
	
	7
	44
	BTVH
	Luyện tập về điệp từ, điệp ngữ
	BGĐT, PHT

	
	
	8
	15
	Công nghệ
	Bài 6: Sử dụng tủ lạnh
T2: Sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh
	

	 Năm
19/12
	Sáng
	1
	104
	Tiếng Việt
	Bài  28: Tập hát quan họ
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ
	BGĐT, BP

	
	
	2
	15
	Mĩ thuật
	Bài 3: Ngày Tết trong gia đình (Tiết 1)
	

	
	
	3
	15
	Toán - TA
	END-OF-TERM TEST 1: Listening + Reading + Writing (Kiểm tra cuối học kì 1)
	

	
	
	4
	74
	Toán
	Bài 30: Ôn tập số thập phân
T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 121, 122
	BGĐT, BP
Com-pa

	
	Chiều
	5
	59
	Tiếng Anh
	Unit 6: Food - Lesson 3
	

	
	
	6
	44
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Việc cần làm để thực hiện kế hoạch kinh doanh
	BGĐT, Phiếu

	
	
	7
	15
	Đạo đức
	Bài 4: Bảo vệ cái đúng cái tốt
T3: Luyện tập (B4: xử lí tình huống) + Vận dụng
	BGĐT, BP

	
Sáu
20/12
	Sáng
	1
	105
	Tiếng Việt
	Bài  28: Tập hát quan họ
T4: Nói và nghe: Chương trình nghệ thuật em yêu thích
	BGĐT

	
	
	2
	75
	Toán
	Bài 30: Ôn tập số thập phân
T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 122
	BGĐT, BP
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	3
	60
	Tiếng Anh
	Unit 6: Food - Lesson 3
	

	
	
	4
	30
	Khoa học
	Bài 14: Sự phát triển của cây con
T3: Thực hành trồng cây          
STEM: Trồng cây không cần hạt
	BGĐT, Video
DC

	
	Chiều
	5
	15
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	
	
	6
	45
	BTVH
	Ôn tập về số thập phân
	BGĐT, PHT

	
	
	7
	45
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Em chăm sóc nhà cửa.
PT TNTT: PT TNTT do con vật
	BGĐT
Sổ theo dõi

	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25



	
Phó hiệu trưởng



Đào Thị Minh Hạnh


	Ngày  11  tháng  12  năm 2024
Tổ trưởng



Nguyễn Thị Hòa



